	T
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao
(Ký tên)
	Bên nhận
(Ký tên)
	

	1
	H56.29.08-241001-0001
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-241001-3997)
	
	Nguyễn hữu nhật nam
	
	
	16:32, 01/10/2024
	17:00, 02/10/2024
	16:34, 02/10/2024
	
	
	

	2
	H56.29.08-241002-0001
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-241002-1819)
	
	Mai Hoàng Bảo Long
	
	
	20:25, 02/10/2024
	17:00, 03/10/2024
	09:23, 03/10/2024
	
	
	

	3
	H56.29.08-241003-0001
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	HOÀNG VĂN TUẤN
	Thôn 7, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0374502693
	09:15, 03/10/2024
	09:15, 04/10/2024
	16:45, 03/10/2024
	
	
	

	4
	H56.29.08-241003-0002
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	
	DƯƠNG THỊ THƠM
	Thôn 6, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0367463383
	15:21, 03/10/2024
	15:20, 04/10/2024
	16:44, 03/10/2024
	
	
	

	5
	H56.29.08-241004-0001
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	
	MAI HOÀNG DƯƠNG
	Thôn 1, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0987747756
	11:16, 04/10/2024
	11:16, 07/10/2024
	14:34, 07/10/2024
	
	
	

	6
	H56.29.08-241004-0002
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-241004-3043)
	
	dương đình minh triết
	
	
	15:56, 04/10/2024
	17:00, 07/10/2024
	14:21, 07/10/2024
	
	
	

	7
	H56.29.08-241007-0003
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ OANH
	THÔN HOÀNG LONG, Xã Nga Thủy, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0355755567
	08:49, 07/10/2024
	08:48, 08/10/2024
	14:33, 07/10/2024
	
	
	

	8
	H56.29.08-241007-0002
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ OANH
	THÔN HOÀNG LONG, Xã Nga Thủy, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0355755567
	08:49, 07/10/2024
	08:48, 08/10/2024
	14:34, 07/10/2024
	
	
	

	9
	H56.29.08-241007-0001
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ OANH
	THÔN HOÀNG LONG, Xã Nga Thủy, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0355755567
	08:49, 07/10/2024
	08:48, 08/10/2024
	14:34, 07/10/2024
	
	
	

	10
	H56.29.08-241007-0005
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ OANH
	THÔN HOÀNG LONG, Xã Nga Thủy, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0355755567
	09:50, 07/10/2024
	09:50, 08/10/2024
	14:32, 07/10/2024
	
	
	

	11
	H56.29.08-241007-0004
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ OANH
	THÔN HOÀNG LONG, Xã Nga Thủy, Huyện Nga Sơn,
	0355755567
	09:50, 07/10/2024
	09:50, 08/10/2024
	14:33, 07/10/2024
	
	
	

	12
	H56.29.08-241008-0001
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	NGUYỄN THỊ OANH
	THÔN HOÀNG LONG, Xã Nga Thủy, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0355755567
	10:12, 08/10/2024
	10:11, 09/10/2024
	15:25, 08/10/2024
	
	
	

	13
	H56.29.08-241008-0002
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	
	MAI BÁ CHIẾN
	Thôn 1, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0949902227
	10:41, 08/10/2024
	10:41, 09/10/2024
	15:26, 08/10/2024
	
	
	

	14
	H56.29.08-241008-0003
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	MAI THỊ HƯƠNG
	Số nhà 08, Tổ 11, Yên Lâm 1, Phường Đức Chính, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	0968002688
	15:03, 08/10/2024
	15:03, 09/10/2024
	15:45, 08/10/2024
	
	
	

	15
	H56.29.08-241009-0001
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	
	TRẦN VĂN HÀ
	Thôn Lê Lợi, Xã Nga Thủy, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0774953999
	09:14, 09/10/2024
	09:13, 10/10/2024
	09:07, 10/10/2024
	
	
	

	16
	H56.29.08-241010-0001
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-241010-0449)
	
	Phạm Đức trung
	
	
	09:17, 10/10/2024
	17:00, 10/10/2024
	15:33, 10/10/2024
	
	
	

	17
	H56.29.08-241010-0002
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	LÊ THỊ QUYÊN
	THÔN KIẾN LONG, Xã Hưng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa
	0375874558
	15:05, 10/10/2024
	15:05, 11/10/2024
	16:44, 10/10/2024
	
	
	

	18
	H56.29.08-241011-0001
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-241011-0011)
	
	Đồng khánh an
	thôn 8, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	
	08:56, 11/10/2024
	17:00, 11/10/2024
	16:09, 11/10/2024
	
	
	

	19
	H56.29.08-241011-0002
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG THỊ MAI HƯỜNG
	Khu 7, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0385076548
	16:00, 11/10/2024
	16:00, 14/10/2024
	16:23, 11/10/2024
	
	
	

	20
	H56.29.08-241014-0002
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ NGA
	BẢN CHIỀNG TRUNG, Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La
	0395372689
	09:44, 14/10/2024
	09:43, 15/10/2024
	15:29, 14/10/2024
	
	
	

	21
	H56.29.08-241014-0001
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ NGA
	BẢN CHIỀNG TRUNG, Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La
	0395372689
	09:44, 14/10/2024
	09:43, 15/10/2024
	15:28, 14/10/2024
	
	
	

	22
	H56.29.08-241014-0003
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	TRỊNH HỒNG TOÀN
	TK Hưng Long, Thị trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0965536879
	10:24, 14/10/2024
	10:24, 15/10/2024
	15:17, 14/10/2024
	
	
	

	23
	H56.29.08-241014-0004
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-241014-2725)
	
	Nguyễn thị hà my
	
	
	11:06, 14/10/2024
	17:00, 14/10/2024
	15:14, 14/10/2024
	
	
	

	24
	H56.29.08-241015-0003
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	
	MAI THỊ THOA
	Thôn 5, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0986173618
	09:15, 15/10/2024
	09:15, 16/10/2024
	15:33, 15/10/2024
	
	
	

	25
	H56.29.08-241015-0002
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	
	MÃ VĂN THÀNH
	Thôn 6, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0387002636
	09:15, 15/10/2024
	09:15, 16/10/2024
	15:33, 15/10/2024
	
	
	

	26
	H56.29.08-241015-0001
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐÀO THỊ THỦY
	Thôn 5, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0366995114
	09:15, 15/10/2024
	09:15, 16/10/2024
	15:33, 15/10/2024
	
	
	

	27
	H56.29.08-241015-0004
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-241015-1224)
	
	mai hải my
	
	
	09:38, 15/10/2024
	17:00, 15/10/2024
	15:33, 15/10/2024
	
	
	

	28
	H56.29.08-241015-0005
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	MÃ VĂN THẮNG
	Thôn 6
	0365530867
	07:21, 16/10/2024
	07:20, 17/10/2024
	08:33, 16/10/2024
	
	
	

	29
	000.00.15.G07-241017-0028
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	MÃ THỊ ĐOẠT
	Thôn 6 - Nga Tân - Nga Sơn - Thanh Hoá
	0977910316
	07:38, 17/10/2024
	17:00, 27/11/2024
	08:40, 18/10/2024
	
	
	

	30
	H56.29.08-241022-0001
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-241022-0388)
	
	Lê minh đức
	
	
	09:07, 22/10/2024
	17:00, 22/10/2024
	16:39, 31/10/2024
	
	
	

	31
	H56.29.08-241030-0007
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	
	TRẦN VĂN HÀ
	Thôn Lê Lợi, Xã Nga Thủy, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0774953999
	15:45, 30/10/2024
	15:45, 31/10/2024
	09:18, 31/10/2024
	
	
	

	32
	H56.29.08-241030-0006
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	
	TRẦN VĂN HÀ
	Thôn Lê Lợi, Xã Nga Thủy, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0774953999
	15:45, 30/10/2024
	15:45, 31/10/2024
	09:07, 31/10/2024
	
	
	

	33
	H56.29.08-241030-0005
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	
	TRẦN VĂN HÀ
	Thôn Lê Lợi, Xã Nga Thủy, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0774953999
	15:45, 30/10/2024
	15:45, 31/10/2024
	09:04, 31/10/2024
	
	
	

	34
	H56.29.08-241030-0004
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	
	PHẠM VĂN HẠNH
	Thôn 2, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0985331441
	15:45, 30/10/2024
	15:45, 31/10/2024
	09:04, 31/10/2024
	
	
	

	35
	H56.29.08-241030-0003
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	
	PHẠM VĂN HẠNH
	Thôn 2, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0985331441
	15:46, 30/10/2024
	15:46, 31/10/2024
	09:05, 31/10/2024
	
	
	

	36
	H56.29.08-241030-0002
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	
	PHẠM VĂN HẠNH
	Thôn 2, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0985331441
	15:46, 30/10/2024
	15:46, 31/10/2024
	09:05, 31/10/2024
	
	
	

	37
	H56.29.08-241030-0001
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	
	PHẠM VĂN HẠNH
	Thôn 2, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0985331441
	15:46, 30/10/2024
	15:46, 31/10/2024
	09:03, 31/10/2024
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